
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Tỉnh, TP Ngành học Điểm 
1 K38.101.093 Võ Minh Nhật 19/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sư Phạm Toán Học 27.5
2 K38.102.036 Mai Trung Hiếu 11/03/1991 Tp. Hồ Chí Minh Sư Phạm Vật Lý 23.5
3 K38.104.048 Trần Hoàng Phúc 05/08/1994 Kiên Giang Công Nghệ Thông Tin 21
4 K38.106.151 Ngô Minh Tú 09/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Hoá Học 23
5 K38.201.123 Nguyễn Mạnh Tú 27/03/1994 Quảng Ngãi Sư Phạm Hoá Học 25
6 K38.301.055 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/02/1994 Bến Tre Sư Phạm Sinh Học 25
7 K38.601.149 Nguyễn Lê Bảo Trang 16/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sư Phạm Ngữ Văn 22.5
8 K38.601.091 Cao Thị Hoàng Nguyên 28/11/1994 Lâm Đồng Sư Phạm Ngữ Văn 22.5
9 K38.602.061 Trương Thị Phương Loan 24/03/1994 Hà Nam Sư Phạm Lịch Sử 21

10 K38.603.005 Nguyễn Thị Lan Anh 28/05/1994 Phú Thọ Sư Phạm Địa Lý 22.5
11 K38.605.017 Trần Thị Kiều Oanh 10/08/1993 Quảng Ngãi Giáo Dục Chính Trị 21
12 K38.606.012 Trần Như Ngọc 04/06/1993 Cà Mau Văn Học 19.5
13 K38.607.023 Phạm Ngọc Hồng Ly 22/11/1994 Đắk Nông Việt Nam Học 20.5
14 K38.608.012 Phan Thanh Ngọc 12/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Quốc Tế Học 22.5
15 K38.609.038 Nguyễn Thúy Nhài 16/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh Quản Lý Giáo Dục 20.5
16 K38.611.136 Phạm Thị Hoàng Yên 13/04/1994 Bà Rịa-vũng Tàu Tâm Lý Học 22
17 K38.701.092 Lê Uyên Phương 22/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sư Phạm Tiếng Anh 35
18 K38.751.132 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/06/1994 Bình Phước Ngôn Ngữ Anh 34
19 K38.753.021 Tô Thị Thanh Thư 01/07/1994 Đắk Lắk Ngôn Ngữ Pháp 31.5
20 K38.754.011 Hà Gia Hân 17/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngôn Ngữ Trung Quốc 29.5
21 K38.754.030 Hứa Hoàn Nghi 07/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngôn Ngữ Trung Quốc 29.5
22 K38.755.087 Trần Phương Trang 08/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngôn Ngữ Nhật 30.5
23 K38.755.088 Nguyễn Thanh Hoàng Trang 08/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngôn Ngữ Nhật 30.5
24 K38.901.109 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 16/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh Giáo Dục Tiểu Học 24.5
25 K38.902.001 Lê Thị Ngọc Anh 30/06/1994 Phú Yên Giáo Dục Mầm Non 22.5
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